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ĐMH/

MĐ

2354802034805 AnVõ Trường 30/08/2005 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

2354802034806 AnhDương Kiều 03/09/2008 8.5 8.5 9.0 8.0 8.8 8.7 2

2354802034807 AnhLê Phạm Quốc 22/12/2008 9 9 5.0 8.5 8.3 8.0 3

2354802034808 AnhPhan Thị Kim 28/09/2008 9 8.5 6.0 8.5 8.0 7.9 4

2354802034809 ChánhĐặng Hoàng 25/01/2008 9 8.5 8.0 8.5 7.5 7.9 5

2354802034810 ChengHuang Jiang 07/05/2008 6 5 5.0 7.0 7.0 6.5 6

2354802034811 DuyênNguyễn Bùi Kim 14/02/2008 9 9 8.5 8.5 9.0 8.9 7

2354802034812 ĐạiNgô Quốc 24/03/2008 9 9 9.0 9.5 9.8 9.5 8

2354802034813 ĐăngBùi Hải 10/05/2008 8.5 5 5.0 7.0 7.3 6.9 9

2354802034814 HậuĐỗ Hữu 21/01/2004 8.5 9.5 9.0 8.5 8.8 8.8 10

2354802034815 HòaNguyễn Quốc 11/06/2008 5 8.5 5.0 5.0 0.0 2.2 11

2354802034816 HoàngDương Văn 08/12/2008 8 9 8.5 8.5 8.5 8.5 12

2354802034817 HồngPhạm Thị Thu 18/07/2008 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13

2354802034818 HuyMai Quốc 22/09/2008 9 10 9.0 9.5 9.8 9.6 14

2354802034819 HuyềnNguyễn Thị Ngọc 27/04/2008 9 9 9.0 8.5 9.5 9.2 15

2354802034820 KhaNguyễn Minh 23/05/2008 9 9 9.0 9.5 9.3 9.2 16

2354802034821 KhangTrần Dương 15/02/2008 8.5 9.5 8.5 8.5 8.0 8.3 17

2354802034822 KhangTrần Huỳnh Duy 05/02/2006 5 10 6.0 8.5 8.5 8.0 18

2354802034823 KhoaLê Hữu Toàn 24/09/2008 8.5 8 8.5 9.0 9.8 9.3 19

2354802034824 KhoaPhạm Anh 03/07/2007 8 9.5 9.0 9.5 9.8 9.5 20

2354802034825 KỳNguyễn Nhã 13/03/2008 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 21

2354802034826 KỳNguyễn Thư 30/10/2008 8.5 9 9.5 9.0 9.5 9.3 22

2354802034827 LêBùi Thị Huỳnh 28/05/2008 8 8.5 9.0 8.0 7.0 7.6 23

2354802034828 NgânLê Thị Thanh 28/08/2004 9 9.5 9.5 9.5 10.0 9.8 24

2354802034829 NgọcTrịnh Anh 23/01/2008 9 9 8.5 8.0 9.3 9.0 25

2354802034830 NguyênBùi Huỳnh Phúc 02/06/2008 9 10 5.0 5.0 9.3 8.2 26

2354802034831 NguyênNguyễn Thị Thảo 07/07/2007 9 9.5 9.0 9.0 10.0 9.6 27

2354802034832 PhápTrần Anh 22/07/2007 8 9.5 9.0 9.0 9.3 9.1 28

2354802034833 PhongHuỳnh Thanh 08/07/2008 7 7 8.0 5.0 7.5 7.2 29

2354802034834 PhúcDương Thiện 14/08/2008 7.5 8.5 8.5 9.0 7.3 7.8 30

2354802034835 PhụngKhưu Từ Thiên 25/04/2003 9.5 8 8.0 8.0 8.3 8.3 31

2354802034836 PhươngPhạm Thị Quỳnh 11/11/2008 9 9 9.5 9.5 9.5 9.4 32

2354802034837 QuíĐồng Văn 17/01/2008 8.5 8 6.0 7.0 5.8 6.3 33

2354802034838 QuyênNguyễn Mai Phương 19/02/2008 9.5 9.5 8.5 9.0 9.3 9.2 34

2354802034839 TânHuỳnh Nhật 18/01/2008 9.5 10 9.5 9.5 9.8 9.7 35
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